
 

        KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Bộ môn DD&VSATTP          Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

                                                               Cần Thơ, ngày   tháng   năm   

 

BẢNG THỐNG KÊ  ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. NĂM HỌC 2015-2016 

TT Họ và tên SV MSSV Tên đề tài Cán bộ hướng dẫn 

1 Trần Khánh 1053040022 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm của người nội trợ tại phường Cái Vồn, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

2 Phan Anh Khoa 1053040023 Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của người 

cao tuổi tại xã Phú An huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang năm 

2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

3 Thái Thị Thảo Nguyên 1053040034 Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan của 

người đái tháo đường type 2 tại thị trấn Ngã Sáu và Mái Dầm, 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

4 Lý Thành Nhân 1053040035 Nghiên cứu tình hình viêm hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến 

thức thực hành chăm sóc khi trẻ bệnh của người nuôi dưỡng tại 

phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2015 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

5 Phạm Thị Nhi 1053040038 Nghi n cứu t nh h nh sử dụng muối Iode và kiến thức, thái độ, 

thực hành của người dân xã Đông B nh, thị xã B nh Minh, tỉnh 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 



 

Vĩnh Long năm 2015. 

6 Huỳnh Nguyễn Phương 

Quang 

1053040040 Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng của người cao tuổi và một số 

yếu tố liên quan tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ, năm 2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

7 Vũ Thị Huyền Trân 1053040054 Nghiên cứu kiến thức thái độ thực hành nuôi con của các bà mẹ 

có con dưới 2 tuổi tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ năm 2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

8 Ngô Phạm Tuân 1053040060 Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan của 

người tăng huyết áp tại hai thị trấn Mái Dầm và Ngã Sáu, 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

9 Nguyễn Tuấn Anh 1053040067 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa lây 

nhiễm viêm gan siêu vi B của người dân tại phường Long Hòa, 

quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ năm 2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

10 Ngô Việt Thái 1053040068 Nghiên cứu về sự tuân thủ điều trị thuốc khác virus bậc 1 của 

người nhiễm HIV/AIDS và các yếu tố liên quan tại Trung tâm 

Y tế quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2015 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

11 Bùi Thị Phương Thảo 1053040070 Nghi n cứu kiến thức, thái độ và thực hành ph ng ngừa  ệnh 

đái tháo đường type 2 ở người tr n 40 tuổi tại thị trấn Mái Dầm 

và thị trấn Ngã  áu, huyện Châu Thành, tỉnh  ậu Giang năm 

2015. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

12 Phan Công Bình 1053040004 Nghi n cứu kiến thức, thái độ, thực hành ph ng ngừa  iến 

chứng ở người  ệnh tăng huyết áp tại xã Đông Thạnh, huyện 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 



 

Châu Thành, tỉnh  ậu Giang năm 2015 

13 Phạm Ngọc Hồng 1053040015 Nghiên cứu t nh h nh dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan 

của bệnh nhân ung thư ở bệnh viện Ung  ướu thành phố Cần 

Thơ năm 2015. 

Ths. Trương Thành Nam 

14 Ngô Nguyễn Minh Trung 1053040059 Nghiên cứu kiến thức và thực hành phòng chống thiếu máu ở 

phụ nữ có thai và cho con bú tại phường Châu Văn Li m, quận 

Ô Môn thành phố Cần Thơ năm 2015. 

Ths. Trương Thành Nam 

15 Nguyễn Công Lil 1053040025 Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và 

một số yếu tố liên quan tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2015. 

Ths Nguyễn Thị  iền 

16 Trần Anh Thư 1053040046 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn vệ sinh 

thực phẩm của người chế biến thực phẩm tại các quán ăn cố 

định tr n địa  àn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ năm 2015. 

Ths. Nguyễn Thị  iền 

17 Phạm Nguyễn Huỳnh 

Như 

1253060017 Tình hình thừa cân béo phì và các yếu tố liên quan ở phụ nữ 

trên 40 tuổi tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ năm 2015. 

(TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP) 

Bs Phan Kim Huệ 

 

 

 



 

2. NĂM HỌC 2016-2017 

TT Họ và tên SV MSSV Tên đề tài Cán bộ hướng dẫn 

1 Nguyễn Vũ Trường Giang 1153040010 

Nghiên cứu tình hình tiêm ngừa vaccin viêm gan B cho trẻ 

dưới 1 tuổi và kiến thức về phòng chống viêm gan siêu vi B 

trẻ em của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

2 Trần Trường Giang 1153040011 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng rau an toàn 

của người nội trợ tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

3 Trương  ữu Hạnh 1153040014 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa bẹnh tay 

chân miệng ở trẻ em của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 

phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ 

năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

4 Lê Trung Hiếu 1153040015 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa bệnh 

Gout của nam giới 40 tuổi trở lên tại phường Lê Bình, quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2016. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

5 Lê Minh Tấn Phát 1153040028 

Nghiên cứu t nh h nh suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi và 

một số yếu tố liên quan tại phường  ưng Thạnh, quận Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

6 Trần Hoàng Phúc 1153040031 

Nghiên cứu tình h nh tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan 

của người 40 tuổi trở lên tại xã Mỹ Khánh, Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

7 Lê Nguyễn Quang Thái 1153040035 

Nghiên cứu kiến thức và thực hành chăm sóc tiền sản ở thai 

phụ mang thai 3 tháng cuối thai kì tại xã Giai Xuân và thị trấn 

Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 

2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

8 Tôn Quỳnh Thy 1153040041 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và yếu tố liên quan của 

người bệnh mạn tính đang điều trị tại khoa Nội bệnh viện Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 



 

9 Nguyễn Thị Đài Trang 1153040048 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa bệnh đái 

tháo đường ở người 40 – 65 tuổi tại xã Mỹ Khánh, huyện 

Phong Điền thành phố Cần Thơ năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

10 Nguyễn Thị Lệ Trinh 1153040051 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về nuôi con bằng 

sữa mẹ của các bà mẹ có con từ 6 – 24 tháng tuổi tại phường 

L  B nh và  ưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

năm 2016. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

11 Từ Lan Vy 1153040056 

 Nghiên cứu tình hình biến chứng, và kiến thức, thực hành 

phòng ngừa biến chứng của người bệnh đái tháo đường tại 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

12 Nguyễn Thành Công 1153040059 

Nghiên cứu tình hình biến chứng và kiến thức, thực hành 

phòng ngừa biến chứng của người bệnh đái tháo đường tại thị 

xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

13 Hồ Bảo Kim 1153040064 

Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 

5 tuổi và kiến thức, thực hành phòng ngừa nhiễm khuẩn hô 

hấp cấp tính trẻ em của các bà mẹ  tại phường  ưng Phú, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

14 Quách Hải Linh 1153040065 

Nghiên cứu tình hình và kiến thức, thái độ, thực hành về sử 

dụng muối iod của người dân tại phường  ưng Phú,quận Cái 

Răng, thành phố Cần Thơ năm 2016. 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

15 Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi 1153040067 

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến 

thức, thực hành xử trí tiêu chảy cấp trẻ em tại nhà của các bà 

mẹ tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

16 Tô Hoàng Bảo Trân 1153040069 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành nuôi con của các bà 

mẹ có con từ 6 – 24 tháng tuổi tại xã Đông Thạnh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

17 Phạm Lê Huyền Trang 1153040087 

Nghiên cứu tình hình tiêm phòng sởi ở trẻ từ 18 đến 36 tháng 

tuổi và kiến thức về phòng ngừa bệnh sởi ở trẻ em của các bà 

mẹ tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 



 

Thơ năm 2016 

18 Phan Hiếu Trung 1153040089 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống sốt 

xuất huyết của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại phường Lê 

Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2016 

PGs. Ts. Phạm Thị Tâm 

19 Bùi Cao Cường 1153040004 
Nghi n cứu t nh trạng dinh dưỡng của học sinh tại các trường 

T C  huyện Châu Thành, tỉnh  ậu Giang năm 2016 
Ths Trương Thành Nam 

20 Võ Minh Nhựt 1153040025 

Nghi n cứu kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn vệ sinh 

thực phẩm của chủ quán ăn cố định tại quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ năm 2016 

Ths Trương Thành Nam 

21 Nguyễn Thị Minh Thư 1153040034 

Nghi n cứu kiến thức và thực hành nuôi con  ằng sữa mẹ của 

các  à mẹ có con dưới 2 tuổi tại xã Đông Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh  ậu Giang năm 2016 

Ths Trương Thành Nam 

22 Trần Thị Thảo Trâm 1153040046 

Nghi n cứu kiến thức và thực hành ph ng ngừa thiếu máu 

thiếu sắt ở phụ nữ 18-35 tuổi tại thị trấn Mái Dầm, huyện 

Châu Thành, tỉnh  ậu Giang năm 2016 

Ths Trương Thành Nam 

23 Kha Thị Mỹ Anh 1153040099 

Nghi n cứu kiến thức và thực hành ph ng ngừa thiếu máu 

dinh dưỡng ở trẻ em của các  à mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã 

Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh  ậu Giang năm 2016 

Ths Trương Thành Nam 

24 Nguyễn Trương Duy Tùng 1153040043 

Nghi n cứu kiến thức, thực hành ph ng chống  ệnh thiếu máu 

dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con  ú tại xã Mỹ 

Khánh, huyện Phong Điền, TPCT năm 2016 

Ths Nguyễn Thị  iền 

25 Phan Thanh Triều 1153040072 

Nghi n cứu t nh h nh nuôi con  ằng sữa mẹ và ăn  ổ sung ở 

các  à mẹ có con dưới 2 tuổi tại thị trấn Mái Dầm, tỉnh  ậu 

Giang năm 2016 

Ths Nguyễn Thị  iền 

 



 

3. NĂM HỌC 2017-2018 

TT MSSV HỌ TÊN SINH VIÊN TÊN LUẬN VĂN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

1 1253040004 Nguyễn Hoài Ân 

Nghiên cứu tình hình tiêm ngừa viêm gan siêu vi B ở trẻ em 

và một số yếu tố liên quan tại quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ, năm 2017 

PGS.TS. Phạm Thị Tâm 

2 1253040006 Phạm Thị Ngọc Chói 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng, chế độ ăn và nhu cầu tư 

vấn dinh dưỡng ở người mắc bệnh mạn tính tại phòng khám 

Y học gia đ nh, Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ, năm 2017 

PGS.TS. Phạm Thị Tâm 

3 1253040007 Lê Thúy Chiêu 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan 

của bệnh nhân tại khoa nội, Bệnh viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ, năm 2017 

PGS.TS. Phạm Thị Tâm 

4 1253040010 Hoàng Dung 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành nuôi con của 

các bà mẹ có con 6-36 tháng tuổi tại phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm 2017. 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

5 1253040019 Nguyễn Quốc Hoàng 

Nghiên cứu tình hình viêm hô hấp cấp và một số yếu tố liên 

quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại phường Châu Văn Li m, quận 

Ô Môn, thành phố Cần Thơ, năm 2017 

PGS TS Phạm Thị Tâm 

6 1253040025 Quách Khánh Mi 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Trường 

Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm 2017. 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 



 

7 1253040028 Nguyễn Xuân Minh 

Nghiên cứu tình hình, kiến thức và thái độ sử dụng muối Iot 

của người dân xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long, năm 2017 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

8 1253040034 Trần Tú Nguyệt 

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh an toàn 

thực phẩm của người dân tại xã Đông B nh, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2017 

PGS TS Phạm Thị Tâm 

9 1253040039 Nguyễn Thị Kim Quế 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng, chế độ ăn và các yếu tố 

liên quan của người cao tuổi tại thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ, năm 2017 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

10 1253040042 L  Văn  Thắm 

Nghiên cứu một số hành vi nguy cơ  ệnh không lây và kiến 

thức phòng chống bệnh không lây ở người 40 tuổi trở lên 

tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 

năm 2017 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

11 1253040046 Lê Thanh Thảo Trang 

Nghiên cứu tình hình, các yếu tố liên quan và ảnh hưởng 

của một số hành vi nguy cơ  ệnh không lây ở người 25 tuổi 

trở lên tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố 

Cần Thơ năm 2017. 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

12 1253040066 Huỳnh Thanh Tâm 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan 

của bệnh nhân tại khoa Ngoại, Bệnh viện đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2017. 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

13 1253040067 Nguyễn Hoàng Vân Thanh Nghiên cứu t nh h nh tăng huyết áp và các yếu tố liên quan 

ở người dân từ 25 tuổi trở lên tại xã Trường Lạc, Quận Ô 
PGS.TS Phạm Thị Tâm 



 

Môn, thành phố Cần Thơ, năm 2017. 

14 1253040075 Nguyễn Yến Nhi 

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan 

không tuân thủ điều trị ở người đái tháo đường type 2 tại thị 

xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, năm 2017 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

15 1253040053 Nguyễn Lê Ngọc Giàu 

Nghiên cứu t nh h nh tăng huyết áp và một số yếu tố liên 

quan  ở người 25 tuổi trở lên tại xã Nhơn Ái, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần Thơ năm 2017 

PGS.TS Phạm Thị Tâm 

16 1253040082 Lê Minh Thiên Trí 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và thực hiện chăm sóc 

dinh dưỡng ở thai phụ  tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long năm 2017 

ThS Trương Thành Nam 

17 1253040036 Trần Nguyễn Yến Phương 

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng của học sinh tại các 

trường tiểu học thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, năm 

2017. 

ThS. Trương Thành Nam 

18 1253040058 Phạm Nhựt Thanh 

Nghiên cứu kiến thức và thực hành phòng chống thiếu 

Canxi ở trẻ em của các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại 

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, năm 2017. 

ThS Trương Thành Nam 

19 1253040017 Hồ Thị Diệu Hiền 

Nghiên cứu tình hình thừa cân béo phì và các yếu tố liên 

quan ở học sinh tiểu học quận Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ, năm 2017 

ThS. Nguyễn Thị Hiền 

20 1253040061 Ngô Hoàng Yến Nhi 

Nghiên cứu tình hình nuôi con bằng sữa mẹ và thực hành 

cho trẻ ăn  ổ sung ở các bà mẹ có con dưới 2 tuổi ở xã Mỹ 

Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, năm 2017. 

ThS Nguyễn Thị Hiền 



 

21 1253040064 Lê Thảo Vi 

Nghiên cứu khẩu phần ăn của trẻ em và kiến thức về dinh 

dưỡng của các cô giáo tại các trường mầm non quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ, năm 2017. 

ThS Nguyễn Thị Hiền 

 

4. NĂM HỌC 2018-2019 

TT Họ và tên MSSV Tên đề tài Mục tiêu nghiên cứu Cán bộ hướng dẫn 

1 

Nguyễn Thị 

Kim Ngọc 
1353040024 

Nghiên cứu tình hình và một 

số yếu tố li n quan đến bệnh 

huyết áp tại huyện Phong 

Điền, TP Cần Thơ năm 2018 

1.  Xác định tỷ lệ tăng huyết áp tại huyện 

Phong Điền, TP Cần Thơ năm 2018 

2.  Mô tả một số yếu tố li n quan đến bệnh 

tăng huyết áp tại huyện Phong Điền, TP 

Cần Thơ năm 2018 

PGs.Ts. Phạm Thị Tâm 

2 
Phạm  ồng 

Nhân 
1353040029 

Nghi n cứu t nh h nh tuân thủ 

điều trị ở  ệnh nhân tăng 

huyết áp tại phường  ưng 

Lợi, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ năm 2018 

1. Xác định tỉ lệ tuân thủ điều trị ở  ệnh 

nhân tăng huyết áp tại tại phường  ưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 

2018 

2. T m hiểu một số yếu tố li n quan đến 

không tuân thủ điều trị ở  ệnh nhân tăng 

huyết áp tại tại phường  ưng Lợi, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2018 

PGs.Ts. Phạm Thị Tâm 

 

         


